PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 2/6/4/2020)
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN
Bài 1: Tính giá trị biểu thức 
a/ 768 – 3 × 142                            b/ 2475 + 1354 × 3
c/ 720 : 9 : 2                                  d/  1721 + 156 : 3

Bài 2: Tìm x 
a/ 954 + x : 3 = 1548                        b/ x : 8 = 452 (dư 7)

Bài 3: Đội Một sửa được 1245 mét đường, đội Một sửa được ít hơn đội Hai 153 m đường. Hỏi cả hai đội sửa được tất cả bao nhiêu mét đường? 

Bài 4: Trong kho có 8974 ki-lô-gam thóc. Người ta xuất kho thóc 2 lần, mỗi lần 2415 ki-lô-gam. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?


PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

 Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu văn có hình ảnh nhân hóa. 
a.Gà trống cất tiếng gáy vang. 
b.Chú gà trống cất tiếng gáy vang lừng.
c. Mây lang thang trên bầu trời xanh biếc. 
d. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc. 

Bài 2: Hãy đặt 2 câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa. Gạch dưới những từ ngữ dùng để nhân hóa sự vật trong câu. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..……














PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 3/7/3/2020)
TOÁN
Bài 1: Viết số :
· Ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm:
· Tám nghìn chín trăm linh tư:
· Năm nghìn sáu trăm sáu mươi sáu:
Bài 2 : Đặt tính rồi tính : 
6574 + 1819         9715 -  3808             1078 x 5             145 : 6
Bài 3 : Tìm x
X : 6 = 107(dư 4)                                            678 : X = 5 ( dư 3)
[bookmark: _GoBack]3456 -  X  = 1089 +  609                                7608 -  X = 1059 – 568
Bài 4 : Một vườn rau hình vuông có chu vi là 52 m . Hỏi  vườn rau đó có cạnh là bao nhiêu m ?
Bài 5 : Hãy đo và vẽ 1 đoạn thẳng AB dài 1dm 2cm . Sau đó xác định trung điểm O trên đoạn thẳng AB đó ?
TIẾNG VIỆT

Bài 1 : Hãy đặt mỗi loại 1 câu : 
1. Câu có hình ảnh so sánh hơn kém .
1. Câu có hình ảnh so sánh ngang bằng.
1. Câu có hình ảnh nhân hóa nói về chiếc bút mực.
1. Câu có hình ảnh hình ảnh nhân hóa nói về mặt trăng .
Bài 2 : Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:
       Ngoài nương rẫy lúa đã chín vàng rực . Ở đây mùa hái hạt bao giờ cũng trúng vào tháng mười tháng mười một những ngày vui vẻ nhất trong năm.






PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 4/8/4/2020)
TOÁN
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:
	a) 7074 - 107 x 8                       
c, 4000 - 642 : 6
	c) 8995 - (196 x 4) 
d) 7021 – 600 : 4 



Bài 2: Một hình chữ nhật nếu bớt chiều dài đi 6cm thì được chiều rộng là 15cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
Bài 3. Tính chu vi hình vuông biết độ dài một cạnh của hình vuông là 6dm4mm.
Bài 4: Một cuộn vải dài 847 m. May mỗi bộ quần áo hết 3 m. Hỏi cuộn vải may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?
TIẾNG VIỆT
Bài 1: Gạch 1 gạch dưới từ chỉ sự vật, gạch 2 gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong các câu thơ sau: 
A, Cánh đồng trong đẹp như một tấm thảm khổng lồ.
B, Mấy con chim chìa vôi bay lên bay xuống hót ríu rít.
C, Cánh đồng trông đẹp như một tấm thảm
D, Khi cá vàng khẽ uốn lưng thì đuôi xoè rộng ra như một dải lụa màu da cam còn khoan thai uốn lượn mãi.
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
A, Quê hương là cánh diều biếc
B, Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị.
C, Bọn trẻ rủ nhau thả diều trên đê.
D, Mái tóc của Lan lúc nào cũng gọn gàng.




PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 5/9/4/2020)

TOÁN
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng nhất
1. 3hm 6m = ......m
A. 36               B. 63                          C. 360                          D. 306
2. 5km 6hm = .... dam
A. 560               B. 65                          C. 506                          D. 56 
3. Thứ tự từ lớn đến bé là
A.  1346, 1364, 1456, 1465                              C. 1456, 1465, 1346, 1364 
B.  1465, 1456, 1364, 1346                              D. 1346, 1456, 1364, 1465
3. 1/3 ngày là:
A. 20 giờ               B. 6 giờ                          C. 8 giờ                          D. 3 giờ
4. Có 63 con gà  và 9 con thỏ. Số thỏ bằng một phần mấy số gà?
A.  1/9              B. 1/6                          C. 1/7                         D. 1/8
5. Có 46 quả cam, mỗi đĩa đựng được nhiều nhất 7 quả. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu đĩa để đựng hết số cam đó.
A.  5             B. 6                         C. 7                         D. 8
II. Tự luận:
1. Một hình chữ nhật có chu vi là 240cm. Biết chiều dài hình chữ nhật là 75cm. Tính chiều rộng hình chữ nhật đó.

2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi mảnh vườn hình vuông cạnh 40m. Biết chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là 32 m . Tính chiều dài mảnh vườn đó.

TIẾNG VIỆT
Viết chính tả: (Bố mẹ đọc cho con viết bài vào vở)
ONG THỢ
      Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn xung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở.

PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 6/10/4/2020)
TOÁN

1.Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đó:
a) 65 cộng với tích của 9 và 4 ;      			b) 72 trừ đi hiệu của 13 và 5 
c) 18 nhân với tổng của 3 và 5 ;			d) 56 chia cho tích của 4 và 2.

2. Tìm x:
a) x x 3 = 432		b) x : 7 = 154 ( dư 5)		c)  325 :  x =  4 ( dư 1)


3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
         a)  428      4428
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    0



4. Lớp 3A có 35 học sinh, lớp 3B có 29 học sinh. Số học sinh của lớp 3C bằng nửa tổng số học sinh của  lớp 3A và lớp 3B. Hỏi lớp 3C có bao nhiêu học sinh ?




5.  Một đội trồng cây trong 4 ngày đầu, mỗi ngày trồng được 125 cây. Ngày thứ năm đội đó trồng được 145 cây. Hỏi đội đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?


TIẾNG VIỆT

Bài 1 : Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:
     a. Từ chiếc tổ nhỏ được lót rơm êm như nệm đôi chim non xinh xắn bay ra .
b. Xa xa giữa cánh đồng đàn trâu lững thững từng bước nặng nề trở về làng.
Bài 2: Đặt câu theo mẫu câu Ai làm gì? Có sử dụng biện pháp nhân hóa nói về:
a. Con vật mà em yêu thích.
…………………………………………………………………………….
b. Một loài cây mà em biết.
……………………………………………………………………………..













